
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 213503 Lê Thanh Thiên Bảo 10/07/2003 Cần Thơ DH21QTK01

2 2110236 Nguyễn Quốc Bảo 25/10/2003 Cà Mau DH21KQT02

3 219771 Lê Tiến Đạt 02/02/2003 Bến Tre DH21NNA05

4 2110105 Nguyễn Thị Mỹ Dung 17/08/2003 Cà Mau DH21KQT02

5 202847 Huỳnh Khánh Dương 14/04/2001 Sóc Trăng DH20KTR01

6 200643 Nguyễn Tường Duy 01/10/2002 Hậu Giang DH20KTR01

7 211051 Lê Chí Hải 03/09/2003 Bạc Liêu DH21QTK03

8 219407 Nguyễn Thị Ngọc Hân 12/02/2003 Cần Thơ DH21KQT02

9 219558 Dương Mỹ Hằng 10/10/2003 Hậu Giang DH21KQT02

10 2010214 Trần Thiên Hào 20/10/2002 Sóc Trăng DH20KTR01

11 213232 Phan Trung Hậu 04/11/2003 Cà Mau DH21NNA03

12 210892 Đỗ Trọng Hiệp 21/09/2003 Cà Mau DH21QTK03

13 202173 Võ Huy Hoàng 10/02/2002 An Giang DH20KTR01

14 201475 Chau Danh Thị Thúy Huy 18/11/2002 An Giang DH20KTR01

15 2110259 Hồ Nhất Huy 04/03/2003 Vĩnh Long DH21NNA03

16 210373 Lê An Khang 24/11/2003 Cà Mau DH21CNT01

17 202887 Nguyễn Hữu Khang 21/08/2002 An Giang DH20NNA03

18 203253 Dương Trung Kiên 08/01/2002 Đồng Tháp DH20XET03

19 211172 Phan Tiểu Kiệt 29/01/2003 Bến Tre DH21LKT01

20 214138 Phương Yến Linh 15/01/2003 Cà Mau DH21CNT01

21 203577 Trần Phước Lợi 16/07/2002 Bạc Liêu DH20KTR01

22 150984 Trương Hữu Lợi 22/05/1997 Sóc Trăng DH15TCN01

23 214456 Dương Trà My 30/07/2003 Cà Mau DH21CNT01
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24 213195 Trương Thị Ngà 20/02/2003 Vĩnh Long DH21NNA03

25 2010460 Đoàn Thị Hồng Ngọc 20/02/2002 Cần Thơ DH20DUO02

26 219523 Trương Thanh Nhã 23/10/2003 Cần Thơ DH21QTK04

27 214331 Huỳnh Như 09/10/2003 Trà Vinh DH21KTO02

28 202540 Thái Tấn Phát 28/01/2002 An Giang DH20QTN01

29 2010158 Nguyễn Hoàng Phúc 18/05/2002 Đồng Tháp DH20LUA02

30 151351 Kim Phương 30/01/1997 Sóc Trăng DH15TCN01

31 219456 Hà Xuân Quỳnh 13/02/2003 Cần Thơ DH21KQT02

32 202874 Nguyễn Thái Sang 05/07/2002 Trà Vinh DH20XDU01

33 202581 Võ Trường Sơn 07/07/2002 Sóc Trăng DH20KTR01

34 210161 Trần Duy Tân 05/10/2003 Cần Thơ DH21QTK03

35 212036 Ngô Chí Thanh 28/09/2003 Vĩnh Long DH21MAR02

36 2110109 Phan Vân Thanh 04/10/2003 Cần Thơ DH21KQT02

37 213117 Nguyễn Mỹ Thoa 16/09/2003 Cà Mau DH21NNA03

38 191617 Lê Ngọc Kiều Trang 07/07/2001 Trà Vinh DH20DUO01

39 203605 Huỳnh Diễm Trinh 10/08/2002 Bạc Liêu DH20DUO02

40 209721 Nguyễn Phi Trường 10/12/2002 Sóc Trăng DH20KTR01

41 213322 Phan Thị Út 15/06/2002 Cà Mau DH21NNA03

42 219691 Trương Huỳnh Thảo Vân 01/05/2003 Cần Thơ DH21KQT02

43 211614 Nguyễn Tịnh Văn 19/05/2003 Cà Mau DH21CNT01

44 213733 Lê Phương Vinh 28/07/2002 Cần Thơ DH21QTD02

45 213153 Lê Thị Cẩm Xuyên 23/11/2002 Cần Thơ DH21NNA03

46 219465 Trần Như Ý 29/10/2003 Sóc Trăng DH21KQT02
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47 219606 Nguyễn Hồng Yến 25/10/2003 Cần Thơ DH21KQT02
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